
Tổng số Khoản 085 Khoản 171

A C 2 4 6

A

I

1 01

1.1 02

03

04

1.2 05

06

07

2 08 1,500,000,000 300,000,000 4,000,000,000

09

10 1,500,000,000 300,000,000 4,000,000,000

3 11 1,500,000,000 300,000,000 4,000,000,000

12

13 1,500,000,000 300,000,000 4,000,000,000
- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 

(13=05+10)
44,786,765,780 1,200,000,000 4,000,000,000 39,286,765,780 39,286,765,780

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ (12=02+09) 17,404,844,546 17,404,844,546 17,404,844,546

Tổng số được sử dụng trong năm (11=12+ 13) 62,191,610,326 1,200,000,000 4,000,000,000 56,691,610,326 56,691,610,326

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 35,220,000,000 1,200,000,000 4,000,000,000 29,720,000,000 29,720,000,000

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 17,105,970,000 17,105,970,000 17,105,970,000

Dự toán được giao trong năm (08=09+10) 52,325,970,000 1,200,000,000 4,000,000,000 46,825,970,000 46,825,970,000

- Dự toán còn dư ở Kho bạc 7,133,544,680 7,133,544,680 7,133,544,680

- Kinh phí đã nhận 2,433,221,100 2,433,221,100 2,433,221,100

Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 

(05=06+07)
9,566,765,780 9,566,765,780 9,566,765,780

- Dự toán còn dư ở Kho bạc 298,874,546 298,874,546 298,874,546

- Kinh phí đã nhận

Kinh phí thường xuyên/tự chủ (02=03+04) 298,874,546 298,874,546 298,874,546

Số dư kinh phí năm trước chuyển sang 

(01=02+05)
9,865,640,326 9,865,640,326 9,865,640,326
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4 14 1,179,818,550 300,000,000 3,944,318,520

15

16 1,179,818,550 300,000,000 3,944,318,520

5 17 1,179,818,550 300,000,000 3,944,318,520

18

19 1,179,818,550 300,000,000 3,944,318,520

6 20 320,181,450 55,681,480

6.1 21

22

23

24

6.2 25 320,181,450 55,681,480

26

27

28 320,181,450 55,681,480

7 29

7.1 30

31

32

7.2 33

34

35

II

III NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI

NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ

- Dự toán còn dư ở Kho bạc

- Kinh phí đã nhận

Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 

(33=34+35)

- Dự toán còn dư ở Kho bạc 95,593,716 95,593,716 95,593,716

- Kinh phí đã nhận

Kinh phí thường xuyên/tự chủ (30=31+32) 95,593,716 95,593,716 95,593,716

Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau 

sử dụng và quyết toán (29=30+33)
95,593,716 95,593,716 95,593,716

- Dự toán bị huỷ (28=07+10-16-35) 995,914,291 320,181,450 55,681,480 620,051,361 620,051,361

- Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19-26-34)

- Đã nộp NSNN

Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 

(25=26+27+28)
995,914,291 320,181,450 55,681,480 620,051,361 620,051,361

- Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)

- Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31) 57,886,000 57,886,000 57,886,000

- Đã nộp NSNN

Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 22+23+24) 57,886,000 57,886,000 57,886,000

Kinh phí giảm trong năm (20=21+25) 1,053,800,291 320,181,450 55,681,480 677,937,361 677,937,361

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 43,790,851,489 879,818,550 3,944,318,520 38,666,714,419 38,666,714,419

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 17,251,364,830 17,251,364,830 17,251,364,830

Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19) 61,042,216,319 879,818,550 3,944,318,520 55,918,079,249 55,918,079,249

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 41,357,630,389 879,818,550 3,944,318,520 36,233,493,319 36,233,493,319

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 17,309,250,830 17,309,250,830 17,309,250,830

Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16) 58,666,881,219 879,818,550 3,944,318,520 53,542,744,149 53,542,744,149
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